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1 2021613798 Phan Phước Quốc Anh 14/11/1996 24 6,5 12,5 8 11 71,5 Minh Hóa - Quảng Bình

2 1921613327 Nguyễn Hữu Cảnh 16/08/1995 27 7 10 8,5 12 84 Đông Hà - Quảng Trị

3 1921613412 Nguyễn Thành Đạt 13/10/1995 30 7,5 8 9 13 97,5 TP Huế - TT Huế

4 1921163756 Đoàn Văn Dương 6/4/1995 18 6 16 6,5 14 84 Q. Hải Châu - Đà Nẵng

5 1921611988 Nguyễn Ghích 4/6/1995 21 6,5 12,5 7 15 97,5 Tam Kỳ - Quảng Nam

6 2121616520 Dương Công Hiếu 23/10/1997 24 7 10 7,5 11 77 Nội thành Hà Nội

7 1921613416 Cao Văn Hòa 14/12/1995 27 7,5 8 8 12 90 TP. Vinh - Nghệ An

8 2021616151 Nguyễn Hoàng 30/06/1996 30 6 16 8,5 13 78 Tp Hà Tĩnh - Hà Tính

9 2121629444 Huỳnh Đức Hùng 21/08/1997 18 6,5 12,5 9 14 91 Minh Hóa - Quảng Bình

10 2021615092 Nguyễn Đức Huy 12/6/1996 21 7 10 6,5 15 105 Đông Hà - Quảng Trị

11 2121614347 Nguyễn Văn Long 11/11/1997 24 7,5 8 7 11 82,5 TP Huế - TT Huế

12 2121617281 Nguyễn Huy Nhã 22/03/1997 27 6 16 7,5 12 72 Q. Hải Châu - Đà Nẵng

13 2121619671 Đoàn Đức Anh Quốc 24/06/1997 30 6,5 12,5 8 13 84,5 Tam Kỳ - Quảng Nam

14 172217271 Hồ Đức Thanh 11/4/1993 18 7 10 8,5 14 98 Nội thành Hà Nội

15 23276112623 Đỗ Phú Thuận 16/08/1987 21 7,5 8 9 15 112,5 TP. Vinh - Nghệ An

16 1821614043 Trần Công Tuấn 19/06/1994 24 6 16 6,5 11 66 Tp Hà Tĩnh - Hà Tính

17 2121616545 Nguyễn Anh Tuấn 26/10/1997 27 6,5 12,5 7 12 78 Minh Hóa - Quảng Bình

18 2121614338 Nguyễn Văn Tý 5/4/1997 30 7 10 7,5 13 91 Đông Hà - Quảng Trị

19 2121618778 Lê Viết Vinh 16/09/1997 18 7,5 8 8 14 105 TP Huế - TT Huế

20 23276112626 Nguyễn Ngọc Vinh 10/10/1991 21 6 16 8,5 15 90 Q. Hải Châu - Đà Nẵng

21 24 6,5 12,5 9 11 71,5 Tam Kỳ - Quảng Nam

22 27 7 10 9 12 84 Nội thành Hà Nội

23 30 7,5 8 6,5 13 97,5 TP. Vinh - Nghệ An

24 27 6 16 7 14 84 Tp Hà Tĩnh - Hà Tính

25 30 6,5 12,5 7,5 15 97,5 Minh Hóa - Quảng Bình
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